
Thời gian học : 03/07/2017 - 30/07/2017

STT Mã sinh viên Ngày sinh

1 400517 10/08/1997

2 380468 12/06/1994

3 400347 07/02/1997

4 400247 15/08/1997

5 401061 11/09/1997

6 381461 05/10/1994

7 391646 14/05/1996

8 400128 25/08/1996

9 400141 03/02/1995

10 381009 30/12/1994

11 400229 10/01/1997

12 391719 23/09/1995

13 392768 26/10/1995

14 391435 29/03/1996

15 401153 07/07/1997

16 400117 07/10/1996

17 400733 19/12/1997

18 381634 12/05/1995

19 400860 11/07/1997

20 401148 31/01/1997

21 403402 04/10/1997

22 402551 22/05/1997

23 382448 18/10/1994

24 402747 28/02/1997

25 400548 04/04/1996

26 401343 12/05/1997

27 391664 27/06/1996

28 392541 12/01/1996

HIỆU TRƯỞNG

KT. HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Quang Huy

3925 Nguyễn Anh Tú

4013 Nguyễn Thu Trang

3916 Trịnh Văn Trung

4027 Hồ Văn Trai

4005 Nguyễn Thị Thu Trang

4025 Hoàng Thị Vân Thư

3824 Vũ Hữu Toàn

4011 Quàng Thị Thanh

4034 Hà Thị Bích Thảo

3816 Trịnh Duy Phương

4008 Triệu Diễm Quỳnh

4001 Nguyễn Văn Nhật

4007 Nguyễn Thị Yến Nhi

3914 Lương Thị Minh Ngọc

4011 Thèn Mai Ngọc

3917 Hoàng Thị Liên

3927 Vũ Thùy Linh

3810 Lường Văn Kủa

4002 Phạm Thị Lam

4001 Cao Thị Thanh Hà

4001 Vừ Seo Hòa

3814 Mai Thế Duy

3916 Cao Ngân Giang

4002 Sùng Thị Dợ

4010 Triệu Thị Kim Dung

3804 Ngô Nguyễn Quỳnh Anh

4003 Sáng Thị Chính

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Danh sách sinh viên lớp học phần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

4005 Dương Hoàng Anh

Giáo dục quốc phòng-2-16-2 (N01)

Học phần: Giáo dục quốc phòng

Lớp quản lý Họ đệm Tên Ghi chú


